
TT Lớp CTĐT Mã sinh viên Họ và Tên

Điểm 

chứng 

chỉ

Kết quả

chuẩn 

đầu ra

1
IB001 - Kinh doanh 

quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - Khóa 48 

PHVL
31221570533 Đặng Kim Hương 630 Đạt 

2

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng - Khóa 48 PHVL
31221570053 Nguyễn Tuấn Anh 55 Đạt 

3
LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - Khóa 48 

PHVL
31221570334 Nguyễn Đăng Khôi 6.0 Đạt 

4
MR001 - Marketing 

K48
Marketing - Khóa 48 PHVL 31221570257 Nguyễn Hữu Lộc 610 Đạt 

5
NH001 - Ngân hàng 

K48
Ngân hàng - Khóa 48 PHVL 31221570497

Trần Ngọc Mỹ 

Duyên
58 Đạt 

6 FN001 - Tài chính K48 Tài chính - Khóa 48 PHVL 31221570449 Lê Thị Diễm My 540 Đạt 

7
EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - Khóa 48 

PHVL
31221570372 Võ Lê Minh Thiện 685 Đạt 

8
EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - Khóa 48 

PHVL
31221570413 Hà Thị Ngọc Diệp 56 Đạt 

9
EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - Khóa 48 

PHVL
31221570402 Huỳnh Văn Khang 57 Đạt 

10
EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - Khóa 48 

PHVL
31221570417 Nguyễn Thị Linh 53 Đạt 

11
EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - Khóa 48 

PHVL
31221570411

Nguyễn Huỳnh Bảo 

Ngọc
58 Đạt 

12

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

[Chuẩn]_Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 49 

PHVL

31231570436 Dương Thái Tuấn 630 Đạt 

Tổng cộng: 12 sinh viên

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1260/QĐ-ĐHKT-PHVL, ngày 18 tháng 4 năm 2025 của 

Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)
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